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Chƣơng 4: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH 

Mã chƣơng MH-04 

Giới thiệu 

Nói đến kinh doanh hầu như ai cũng mong muốn nghe hai từ lợi nhuận, nhưng một 

trong các cơ chế đảm bảo lợi nhuận được bảo vệ đó chính là hợp đồng giao dịch trong 

kinh doanh phải đảm bảo tính pháp lý thì các bên mới có thể yên tâm thực hiện giao 

dịch. Vì nó được bảo đảm bằng cơ chế pháp lý, nếu bên nào vi phạm sẽ bị chế tài thích 

đáng. Hợp đồng đã trở thành yếu tố then chốt giúp các bên tuân thủ quy địng của pháp 

luật, để việc kinhd doanh được tiến hành suông sẽ và đạt lợi nhuận mong đợi. 

Mục tiêu 

- Kiến thức: có kiến thức căn bản về hợp đồng, tranh chấp phát sinh trong các giao 
dịch, đồng thời cung cấp những kiến thức trong việc thiết lập một hợp đồng, giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh.  

- Kỹ năng: phân tích và áp dụng luật trong hợp đồng kinh doanh. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tinh thần tự học và làm việc nhóm tốt, tự sắp 

sếp hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Nội dung chƣơng 

1. Một số vấn đề chung về hợp đồng dân sự 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng dân sự:  

1.1.1. Khái niệm 

Theo phư ng diện chủ quan  Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự, trong 

đó các bên có sự thỏa thuận thống nhất ý chí với nhau nhằm  ác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự cho nhau. 

Theo phư ng diện khách quan: Hợp đồng dân sự là một loại quan hệ  ã hội 

được quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh và thể hiện dưới một hình thức nhất định. 

Dưới góc độ pháp luật, khái niệm hợp đồng dân sự tại Việt Nam được quy định 

tại Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó: “Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các 

bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.” 

1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng dân sự: 

 Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng dân sự bao 

gồm những đặc điểm sau: 

 Thứ nhất, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên, nhưng là 

sự thỏa thuận thống nhất ý chí và ý chí đó phải phù hợp với ý chí của Nhà nước. 

 Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người mà tạo lập nên 

một nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc cụ thể, nếu chỉ là ý chí của một bên thì đó 

được gọi là hành vi pháp lý đơn phương. Tuy nhiên, thỏa thuận không dựa trên sự tự 

nguyện của các bên, tức là không có sự thống nhất ý chí thì hợp đồng dân sự đó bị 

tuyên vô hiệu khi có yêu cầu. Nguyên tắc của pháp luật dân sự là bình đẳng, dựa trên 

sự thỏa thuận, tự nguyện thiện chí của các bên nên nếu không có sự thống nhất ý chí 

thì không được coi là hợp đồng dân sự.Chỉ khi thống nhất ý chí thì quyền và nghĩa vụ 

dân sự mới phát sinh. Đồng thời, sự thỏa thuận thống nhất ý chí còn phải phù hợp với 

ý chí của Nhà nước để Nhà nước kiểm soát và cho phép Hợp đồng dân sự phát sinh 

trên thực tế. 

Thứ hai, hợp đồng dân sự là một sự kiện pháp lý làm phát sinh hậu quả pháp 

lý: Xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên chủ thể. 

Sự kiện pháp lý là sự biến hoặc hành vi mà pháp luật quy định khi  uất hiện thì 

sẽ  ác lập, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật. Hợp đồng dân sự là một sự kiện 

https://luatduonggia.vn/bo-luat-dan-su-2015/
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pháp lý, theo đó các bên khi có nhu cầu tham gia giao lưu dân sự nhằm thỏa mãn mục 

đích của mình sẽ tiến hành thực hiện. 

Nghĩa vụ dân sự được phát sinh từ hai nguồn gốc là hành vi pháp lý hoặc sự 

kiện pháp lý. Sự kiện pháp lý bao gồm các sự kiện, hoặc tự nguyện (như vi phạm) 

hoặc không tự nguyện; hợp pháp hoặc không hợp pháp mà hậu quả pháp lý cụ thể của 

chúng được  ác định không phải bởi các bên mà bởi pháp luật. Tự nguyện trong sự 

kiện pháp lý chỉ là tự nguyện đối với hậu quả thiệt hại chứ không tự nguyện đối với 

hậu quả pháp lý. 

Hành vi pháp lý là một sự thể hiện ý chí nhằm làm phát sinh ra một hậu quả 

pháp lý, có nghĩa là làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một quyền lợi. Sự thể hiện ý 

chỉ có thể là đơn phương (như đề nghị giao kết hợp đồng) hoặc có thể là đa phương, 

hay còn gọi là sự thống nhất ý chí, có nghĩa là sự thỏa thuận, mà sự thỏa thuận có mục 

đích  ác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền lợi được gọi là hợp đồng. Vậy nên hợp 

đồng thường được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều người  ác lập 

nhằm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên chủ thể. 

Thứ ba, nội dung của hợp đồng dân sự là quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể 

quy định cho nhau. 

Hợp đồng là sự thống nhất của ý chí các chủ thể tham gia giao kết, nội dung của 

hợp đồng thể hiện rõ ý chỉ đó của các bên trong phần quyền và nghĩa vụ cụ thể. Vì 

vậy, hợp đồng ít nhất phải có hai bên chủ động cùng nhau tạo lập một quan hệ nghĩa 

vụ pháp lý cụ thể. Nếu phân tích hợp đồng từ các lời hứa hay sự cam kết, thì hợp đồng 

có thể được  em là một phương thức mà theo đó người này thương lượng với người 

khác để có thể tạo ra sự đảm bảo rằng những lời hứa hay sự cam kết của họ có đời 

sống dài lâu hơn so với những trạng thái dễ thay đổi trong suy nghĩ của họ. Điều này 

nghĩa là khi đã cam kết thực sự và mong muốn tạo lập ra một hậu quả pháp lý, những 

người cam kết bị ràng buộc vào cam kết của mình (trừ trường hợp trở ngại khách 

quan, bất khả kháng) mà pháp luật gọi đó là nghĩa vụ. 

Thứ tư, mục đích của hợp đồng dân sự là lợi ích hợp pháp, không trái đạo đức 

 ã hội mà các bên cùng hướng tới: Chỉ khi mục đích của hợp đồng dân sự được chứng 

minh hoặc được thừa nhận là hợp pháp, không trái đạo đức  ã hội thì hợp đồng dân sự 

mới phát sinh hiệu lực, qua đó quyền và nghĩa vụ của các bên mới có thể thực hiện 

được trên thực tế. 

1.1.3. Phân loại hợp đồng dân sự 

Bộ luật dân sự năm 2015 ghi nhận sáu loại hợp đồng chủ yếu tại Điều 402: 

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây  

1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. 

2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. 

3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. 

4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. 

5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều 

phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ 

đó. 

6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, 

thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. 

https://luatduonggia.vn/bo-luat-dan-su-2015/
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Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản 

của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp 

đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng có 

điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không 

có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục 

hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó 

trong hợp đồng đã được sửa đổi. 

**Hình thức của hợp đồng dân sự 
Hợp đồng dân sự bản chất chính là một giao dịch dân sự, trong đó hình thức của 

giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

Hình thức giao kết hợp đồng bằng lời nói thường được áp dụng đối với những 

giao dịch mà giá trị của hợp đồng không lớn hoặc các bên hiểu biết, tin tưởng nhau, là 

đối tác lâu năm của nhau, những giao dịch mà  ác lập và thực hiện kết thúc nhanh 

chóng (mua bán ngoài chợ) thường gọi là giao kết bằng miệng, các bên khi  ác lập 

hợp đồng trong trường hợp này cũng có thể chọn người làm chứng tuy nhiên pháp luật 

không bắt buộc điều này. 

Đối với trường hợp mà hợp đồng giao kết bằng hành vi cụ thể thì hai bên không 

có thỏa thuận bằng văn bản cũng như thỏa thuận bằng miệng. Việc giao kết hợp đồng 

được minh chứng bằng các hành vi như bên bán tiến hành giao hàng hoặc bên mua 

tiến hành trả tiền. 

Với hình thức bằng văn bản, các bên khi tham gia giao dịch sẽ thỏa thuận về 

quyền và nghĩa vụ của mình sau đó ghi nhận lại bằng văn bản. 

Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có 

công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. khoản 3 Điều 

167 Luật đất đai năm 2013  quy định các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản 

phải được công chứng hoặc chứng thực cụ thể: 

“3.Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử 

dụng đất được thực hiện như sau  

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, 

trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài 

sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động 

kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu c u của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự; 

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực 

thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.” 

1.2. Giao kết hợp đồng dân sự  

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những 

nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó  ác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân 

sự. 

Khi giao kết hợp đồng, các chủ thể phải tuân theo các quy tắc chung được quy 

định tại Điều 3 BLDS 

https://luatduonggia.vn/mau-phu-luc-hop-dong-chuan-va-moi-nhat/
https://luatduonggia.vn/luat-dat-dai-nam-2013/
https://lawkey.vn/hop-dong-dan-su/
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o Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức  ã 

hội. 

o Các bên tự nguyện và bình đẳng trong giao kết hợp đồng 

Trình tự giao kết hợp đồng là quá trình mà trong đó các bên chủ thể bày tỏ ý chí 

với nhau bằng cách trao đổi ý kiến để đi đến thỏa thuận trong việc cùng nhau làm xác 

lập những quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Trình tự này gồm hai giai đoạn  đề 

nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng. 

1.2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng 

Khoản 1 Điều 386 quy định: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định 

giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã 

được  ác định hoặc tới công chúng (bên được đề nghị). Người đề nghị phải đưa ra 

những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể và rõ ràng. Việc đề nghị giao kết hợp 

đồng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Bên đề nghị có thể trực tiếp trao đổi 

với bên được đề nghị hoặc có thể thông qua điện thoại, công văn, giấy tờ qua bưu 

điện,.. 

Để đảm bảo quyền lợi cho bên được đề nghị, Khoản 2 Điều 386 BLDS quy định 

Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại 

giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải 

bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có 

thiệt hại phát sinh. 

Như vậy, lời đề nghị mặc dù chưa phải là hợp đồng nhưng ít nhiều có tính chất 

rang buộc đối với người đề nghị. Bên đề nghị vẫn có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị 

trong các trường hợp sau: 

o Bên được đề nghị chưa nhận được đề nghị 
o Bên đề nghị nêu rõ điều kiện được thay đổi hoặc rút lại đề nghị và điều kiện 
đó đã đến. 

1.2.2. Chấp nhận giao kết hợp đồng: 

Điều 393 BLDS quy định Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của 

bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. 

Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết 

hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được  ác lập giữa các 

bên. 

 Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 

 Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu 
lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận 

được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của 

bên chậm trả lời. 

 Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có 
hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. 

 Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách 

quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp 

nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không 

đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. 

 Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại 
hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc 

không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.Rút lại 

thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng 
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Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết 

hợp đồng, nếu thông báo về việc rút lại này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề 

nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. 

 Thông tin trong giao kết hợp đồng 

Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp 

đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết. 

Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình 

giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông 

tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. Bên vi 

phạm quy định nêu trên mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

 Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được  ác định như sau: 

o Do bên đề nghị ấn định; 

o Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ 
khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy 

định khác. 

 Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng: 

o Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được 
chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân; 

o Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị; 

o Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các 
phương thức khác. 

 Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng: Bên đề nghị giao kết hợp đồng có 

thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp sau đây: 

o Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị 
trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; 

o Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị 

có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh. 

o Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới. 

 Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này 

trong đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước 

khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

o Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; 

o Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; 

o Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 

o Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 

o Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 
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o Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên 
được đề nghị trả lời. 

 Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề  uất 

Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều kiện hoặc 

sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới. 

**Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết 

hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết 

gắn liền với nhân thân bên đề nghị. 

**Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó 

chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung 

giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị. 

1.3. Thực hiện hợp đồng dân sự  

1.3.1. Khái niệm thực hiện hợp đồng dân sự: 
Thực hiện hợp đồng dân sự là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên 

phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền dân sự tương ứng của bên kia. 

1.3.2. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự 
Việc thực hiện hợp đồng dân sự phải tuân theo nguyên tắc sau đây: 

– Thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong nội dung của hợp đồng về chất lượng, 

sổ lượng, chủng loại của đổi tượng; về thời hạn; về phương thức và các thỏa thuận 

khác. 

– Thực hiện hợp đồng một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho 

các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau. 

– Khi thực hiện hợp đồng không được làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích 

công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. 

1.3.3. Nội dung hợp đồng dân sự 

–  Đối với hợp đồng đơn vụ (Theo quy định tại Điều 409 Bộ luật dân sự năm 2015). 

Trong hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thoả 

thuận; chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý. 

1.3.4. Đối với hợp đồng song vụ 
Điều 410 Bộ Luật dân sự năm 2015 

Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa 

vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực 

hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình. 

Trong trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước 

thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể 

thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ 

đó phải được thực hiện trước. 

Nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì 

bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa 

vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có 

quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình. 

https://luathoangphi.vn/hop-dong-dan-su/
https://luathoangphi.vn/bo-luat-dan-su-so-91-2015-qh13/
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Khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có 

quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng 

và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Các bên trong hợp đồng song vụ có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong các 

trường hợp sau đây: 

+ Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu tài 

sản của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được 

nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa 

vụ hoặc có người bảo lãnh. 

+ Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu 

bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. 

1.3.5. Đối với hợp đồng vì lợi ích của ngƣời thứ ba 
+ Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền 

trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các 

bên có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. 

+ Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi 

ích của người thứ ba. 

+ Trong trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa 

vụ thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng 

phải báo cho bên có quyền và hợp đồng được coi là bị huỷ bỏ, các bên phải hoàn 

trả cho nhau những gì đã nhận; nếu người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi 

bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được  em là đã hoàn thành và 

bên có quyền vẫn phải thực hiện cam kết đối với bên có nghĩa vụ. 

1.4. Trách nhiệm pháp lý (trách nhiệm dân sự) do vi phạm hợp đồng dân sự 

Trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm 

pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại. 

Trách nhiệm dân sự dựa vào căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ mà các bên đã vi phạm, 

trách nhiệm dân sự được phân chia thành trách nhiệm ngoài hợp đồng và trách nhiệm 

do vi phạm nghĩa vụ từ những cam kết, thỏa thuận. Nếu nghĩa vụ được tạo lập do các 

bên cam kết thỏa thuận mà người có nghĩa vụ vi phạm thì trách nhiệm đó được coi là 

trách nhiệm theo hợp đồng. Nếu nghĩa vụ được quy định bởi các quy định pháp luật 

nói chung mà người có nghĩa vụ vi phạm thì trách nhiệm đó được coi là trách nhiệm 

ngoài hợp đồng. Trách nhiệm dân sự bao gồm  in lỗi, cải chính công khai, buộc thực 

hiện nghĩa vụ dân sự, buộc bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm. Trách nhiệm dân sự là 

trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật 

dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại. Nếu hiểu theo 

nghĩa này, trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý được đặt ra khi và chỉ khi có 

sự vi phạm pháp luật dân sự 

1.4.1. Đặc điểm của trách nhiệm dân sự: 
Như trên đã phân tích, trách nhiệm dân sự được hiểu là một trách nhiệm pháp lý 

cho nên nó sẽ mang những đặc tính nói chung của trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, vì 

đây là trách nhiệm dân sự nói riêng nên sẽ có những đặc điểm riêng biệt thuộc về trách 

nhiệm dân sự 
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Thứ nhất: Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự phải là hành vi vi phạm pháp luật 

dân sự: Đó là việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy 

đủ nghĩa vụ của người có nghĩa vụ dân sự; 

Thứ hai: Trách nhiệm dân sự là biện pháp cưỡng chế mang tính tài sản. Trong quan 

hệ nghĩa vụ dân sự mục đích mà các bên hướng đến là lợi ích. Chính vì vậy, lợi ích mà 

các bên hướng tới sẽ mang tính tài sản và đó là trách nhiệm bù đắp cho bên bị vi phạm 

một lợi ích nhất định từ bên vi phạm 

Thứ ba  Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của bên vi phạm trước bên có quyền, 

lợi ích bị  âm phạm 

Thứ tư  Chủ thể chịu trách nhiệm dân sự ngoài người vi phạm nghĩa vụ còn có thể 

là những chủ thể khác như: Pháp nhân, cơ quan, tổ chức, người đại diện theo pháp luật 

cho người chưa thành niên… 

Thứ năm: Hậu quả bất lợi mà người vi phạm nghĩa vụ phải gánh chịu có thể là việc 

phải thực hiện nghĩa vụ, thực hiện đúng và thực hiện đủ nghĩa vụ và nếu có thệt hại 

thực tế từ vi phạm đó thì sẽ phát sinh thêm trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Thứ sáu  Trách nhiệm dân sự nhằm đền bù hoặc khôi phục lại quyền và lợi ích bị 

 âm phạm. 

1.4.2. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự: 
Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách 

nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, nếu không tự 

nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật. 

1.4.3. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ: 
 Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với 

bên có quyền. 

 Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời 

hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của 

nghĩa vụ. 

 Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả 
kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

 Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được 

nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền. 

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ là sự quy định của pháp luật về việc 

người nào vi phạm nghĩa vụ dân sự hoặc có hành vi trái pháp luật khác phải gánh chịu 

một hậu quả pháp lý nhất định như phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường 

thiệt hại. Nghĩa vụ là một quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở thỏa thuận 

hoặc pháp luật quy định. Khi đã  ác lập quan hệ nghĩa vụ với nhau, bên nghĩa vụ bị 

ràng buộc trách nhiệm bởi lợi ích của bên có quyền. 

Do đó, bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ 

nghĩa vụ của mình sẽ mang lại tổn thất về tài sản hoặc tinh thần cho bên có quyền. Cho 

nên, hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ sẽ mang đến hậu quả bất lợi cho 

người này. Họ có thể phải gánh chịu hậu quả buộc phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa 

vụ hoặc là bồi thường thiệt hại cho bên có quyền. 

Đó là trách nhiệm dân sự, một loại chế tài áp dụng cho người có hành vi vi 

phạm nghĩa vụ của mình. Hiện nay thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp bên có 

nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ của mình nhưng không do lỗi của chính họ hoặc hoàn toàn 

dựa trên yếu tố khách quan mà bằng khả năng của mình họ không khắc phục, hạn chế 
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được thiệt hai  ảy ra cho bên có quyền. Do đó, pháp luật đã dự liệu những trường hợp 

sau bên có nghĩa vụ vi phạm có thể không phải chịu trách nhiệm. 

– Xuất hiện sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy 

định khác. Nếu  uất hiện sự kiện bất khả kháng làm cho bên có nghĩa vụ không thể 

thực hiện được nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, 

nếu các nên thỏa thuận ngay cả khi  ảy ra sự kiện bất khả kháng bên có nghĩa vụ vẫn 

phải chịu trách nhiệm khi vi phạm nghĩa vụ của mình thì sự thỏa thuận được ghi nhận 

và thực hiện. 

– Bên vi phạm nghĩa vụ chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn 

do lỗi của bên có quyền. Thông thường bên có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự 

nếu đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ trước bên 

có quyền. 

2. Một số vấn đề riêng về hợp đồng thƣơng mại:     

2.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng thƣơng mại 

2.1.1. Khái niệm 

  Quan hệ kinh doanh thương mại được  ác lập và thực hiện thông qua hình thức 

pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Theo luật doanh nghiệp, Hợp đồng kinh doanh, thương 

mại có bản chất của hợp đồng nói chung, là sự thỏa thuận nhằm  ác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ thương mại. 

  Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại không đưa ra định nghĩa về hợp đồng 

trong kinh doanh, thương mại, song có thể  ác định bản chất pháp lý của hợp đồng 

trong kinh doanh, thương mại trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng. Từ 

đó cho thấy, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng 

dân sự. 

  Có thể  em  ét hợp đồng kinh doanh, thương mại trong mối liên hệ với hợp 

đồng dân sự theo nguyên lý của mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Nhiều vấn đề 

về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại được điều chỉnh bởi pháp luật không có sự 

khác biệt với các hợp đồng dân sự, như: Giao kết hợp đồng, hợp đồng vô hiệu và  ử lý 

hợp đồng vô hiệu… Bên cạnh đó,  uất phát từ yêu cầu của hoạt động thương mại, một 

số vấn đề về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại được quy định trong pháp luật 

thương mại có tính chất là sự phát triển tiếp tục những quy định của dân luật truyền 

thống về hợp đồng (như chủ thể, hình thức, quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài và 

giải quyết tranh chấp hợp đồng...). Với tư cách là hình thức pháp lý của quan hệ 

thương mại, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có những đặc điểm nhất định để 

nhận biết và phân biệt với các loại hợp đồng khác. 

  Thứ nhất, về chủ thể: hợp đồng trong kinh doanh, thương mại được thiết lập 

giữa các chủ thể là thương nhân. Theo quy định của Luật Thương mại, thương nhân 

bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một 

cách độc lập, thường  uyên và có đăng ký kinh doanh. Điểm mấu chốt là tất cả chủ thể 

của quan hệ hợp đồng kinh doanh, thương mại (thương nhân) đều phải có đăng ký 

kinh doanh. Thương nhân là chủ thể của hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể là 

thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài. Luật Thương mại quy định về 

thương nhân nói chung và thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt 

Nam. 

  Thứ hai, về hình thức: hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể được thiết lập 

dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Trong 

những trường hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các bên phải thiết lập hợp đồng kinh 

doanh, thương mại bằng hình thức văn bản (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp 
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đồng dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại...). Luật Thương 

mại cho phép các bên hợp đồng có thể thay thế hình thức thức văn bản bằng các hình 

thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Các hình thức có giá trị tương đương văn 

bản bao gồm điện báo, tele , fa , thông điệp dữ liệu. 

 Thứ ba, về nội dung và mục đích của hợp đồng kinh doanh thương mại: mục đích 

của các bên trong hợp đồng kinh doanh, thương mại là lợi nhuận. Trường hợp có chủ 

thể hợp đồng không nhằm mục đích lợi nhuận giao dịch với thương nhân thực hiện 

trên lãnh thổ nước Cộng hoà  ã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì hợp đồng được áp dụng 

Luật Thương mại khi bên không nhằm mục đích lợi nhuận lựa chọn áp dụng Luật 

Thương mại. 

2.1.2. Phân loại hợp đồng thƣơng mại: 

Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có thể chia thành những nhóm chủ yếu 

như sau: 

  Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa không có 

yếu tố quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập 

tái  uất, tạm  uất tái nhập, chuyển khẩu) và hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao 

dịch hàng hóa (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn). 

  Hai là, hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hóa (hợp đồng trong các hoạt động  úc tiến thương mại, trung gian 

thương mại, các hoạt động thương mại cụ thể khác); các hợp đồng cung ứng dịch vụ 

chuyên ngành (hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, du lịch...). 

  Ba là, những hợp đồng trong các hoạt động đầu tư thương mại đặc thù khác 

(hợp đồng giao nhận thầu  ây lắp, hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu 

nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp...).  

2.2. Một số vấn đề khác của hợp đồng thƣơng mại 

Với cách hiểu về hợp đồng thương mại như trên, hợp đồng thương mại mang 

những đặc điểm đặc thù như sau: 

Hợp đồng thương mại được kí kết giữa các bên là thương nhân, hoặc có một 

bên là thương  nhân. Đây là một điểm đặc trưng của hợp đồng thương mại so với các 

loại hợp đồng dân sự. 

Về chủ thể trong hợp đồng thương mại ở đây gồm thương nhân (bao gồm tổ 

chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc 

lập, thường  uyên và có đăng ký kinh doanh), cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên 

quan đến thương mại (Điều 2 Luật thương mại 2005) 

Thứ nhất, về nội dung của Hợp đồng thương mại: 

Nội dung của hợp đồng thương mại nói riêng và hợp đồng nói chung là tổng 

hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều 

khoản này  ác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên giao kết hợp 

đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản của hợp đồng thương mại là nội dung của hợp 

đồng thương mại là hoạt động thương mại. Mỗi  loại hợp đồng có những quy định nhất 

định về các điều khoản cơ bản. Ví dụ : Đối với hợp đồng mua bán thì điều khoản cơ 

bản bao gồm đối tượng và giá cả. 

Pháp luật đề cao sự thỏa thuận giữa các bên giao kết, tuy nhiên nội dung của 

hợp đồng phải tuân theo những quy định của pháp luật hợp đồng nói chung, được quy 

định tại BLDS 2015. Loại trừ những điều khoản của pháp luật có nội dung mang tính 

bắt buộc, các bên có thể thỏa thuận với nhau những nội dung khác với nội dung quy 

định trong pháp luật. Điều 398 Luật dân sự 2015 có quy định các bên trong hợp đồng 

https://luatduonggia.vn/mau-hop-dong-thuong-mai-quoc-te-mau-moi-nhat/

